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Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs 

from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Question 1 (NB):    A. missed B. talked C. watched D. arrived  

Đ      D 

         : Phát âm đuôi “ed”  

G ả          : 

A. missed /mɪst/  

B. talked / [tɔ:kt] 

C. watched /wɒtʃt/, 

D. arrived /əˈraɪvd/ 

Quy  ắ : Có 3 cách phát âm phụ âm cuối “ed”: 

- /t/: Khi từ có phát âm tận cùng là các phụ âm vô thanh /p/, k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/,/ (thường có tận cùng là các 

chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ss) 

- /ɪd/: Khi từ có phát âm tận cùng là các âm    /t/,  /d/       

- /d/: Khi từ có tận cùng là các nguyên âm và các phụ âm còn lại. 

Phần gạch chân phương án D được phát âm là /d/, còn lại phát âm là /t/. 

Question 2 (NB): A. primary B. divide C. examine D. science 

Đ      C 

         : Phát âm nguyên âm “i” 

G ả          : 

A. primary /ˈpraɪməri/ 

B. divide  /dɪˈvaɪd/ 

C. examine  /ɪɡˈzæmɪn/ 

D. science  /ˈsaɪəns/ 

 Phần gạch chân phương án C được phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /aɪ/. 

                           

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in 

the position of primary stress in each of the following questions. 

Question 3 (NB): A. attract B. polite       C. aware      D. level 

Đ      D 

         : Trọng âm từ có 2 âm tiết 

G ả          : 

A. attract /əˈtrækt/ 

B. polite  /pəˈlaɪt/ 

C. aware /əˈweər / 

D. level /ˈlevəl/ 

Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2. 

Question 4 (NB):  A. romantic  B. vacancy  C. consider      D. informal  

Đ      B 

         : Trọng âm từ có 3 âm tiết 

G ả          : 



A. romantic  /rəʊˈmæntɪk/  

B. vacancy  /ˈveɪkənsi/ 

C. consider  /kənˈsɪdɚ/ 

D. informal /ɪnˈfɔːməl/  

Phương án   có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2. 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following 

questions. 

Question 5 (NB): We tried our best for our final examination, __________? 

 A. don’t we B. cannot we C. didn’t we D. have we 

Đ      C 

         : Câu hỏi đuôi 

G ả          : 

Vế trước câu hỏi đuôi dạng khẳng định => câu hỏi đuôi dạng phủ định 

Vế trước: We tried our ….=> câu hỏi đuôi didn’t we? 

Tạm dị  : Ch ng ta đ  cố g ng hết s c trong k  thi cuối, đ ng không? 

Question 6 (NB): The company ______ releases a lot of untreated waste water into the river is punished. 

 A. who B. whom C. which D. whose 

Đ      C 

         : Đại từ quan h  

G ả          : 

Đại từ “who/ whom” thay cho danh từ ch  người , “whose” thay cho t nh từ s  hữu, “which” thay cho danh 

từ ch  vật/ đ  vật 

Tạm dị  : Công ty nào th i xuống sông phế th i chưa qua x  l  th   ị phạt. 

Question 7 (NB): While my mother __________ a film on TV, my father was cooking dinner.     

 A. watched             B. was watching        C. had watched         D. was watched   

Đ    n B 

         : Th  của đ ng từ 

G ả          : 

Sau “while” ta thường dùng th  quá kh  tiếp di n 

Tạm dị  : Trong l c m  tôi đang xem phim trên TV th   ố tôi đang n u  ữa tối. 

Question 8 (TH):  I suggest _________ at home and watching television.  

  A. stay             B. to stay          C. staying     D. to staying  

Đ      C 

         : Dạng của đ ng từ: to V / V-ing 

G ả          : 

suggest   ving: đ  nghị/ gợi   h y làm vi c g  đó 

Tạm dị  : Ch ng ta h y   nhà và xem TV đi. 

Question 9 (TH): I would have visited you before if there _____ quite a lot of people in your house. 

      A. hadn't    B. hadn't been C.  wouldn't be D.  wasn't 

Đ      B 

         : Câu đi u ki n loại 3 

G ả          : 

D u hi u: đ ng từ   MĐ ch nh (không ch a “if”) chia “would   have   past participle”. 

 



Cách dùng: Câu đi u ki n loại 3 di n t  đi u ki n trái với quá kh  d n đến kết qu  trái với quá kh . 

C u tr c: If + S +  had + past participle + O,  S + would + have + past participle. 

Tạm dị  : Tôi đ  đến th m  ạn r i nếu như trước đó không có quá nhi u người   trong nhà  ạn. 

Question 10 (TH):  ____ she got the salary last week, she has complained that she is out of money.  

 A. Unless                  B.  Even though       C.  In case                   D.  As    

Đ      B 

         : M nh đ  trạng ngữ ch  s  nhượng    

G ả          : dịch ngh a 

Unless: Trừ phi/ Nếu …không => loại 

Even though: M c dù/ Thậm ch  … 

In case: Trong trường hợp….=> loại 

As: V  … => loại 

Tạm dị  : M c dù mới tuần trước l nh lương, (nhưng) cô  y v n phàn nàn r ng giờ cô  y hết ti n r i 

Question 11 (TH):  It is high time we _____ something to protect our environment. 

 A. do                            B. to do                    C. did                     D. have done 

Đ      C 

         : Câu gi  định   hi n tại, di n t  ai ph i làm vi c g  đó r i  

G ả          : C u tr c: It is time/ high time  + S + V past subjunctive 

Tạm dị  : Đ  đến l c ch ng ta ph i làm g  đó đ    o v  môi trường r i 

Question 12 (TH): I live in a pleasant room ____________ the garden. 

                    A. to overlook              B. overlooking  C. overlooked           D. which overlooking 

Đ      B 

         : M nh đ  phân từ/ R t gọn m nh đ  

G ả          : 

R t gọn m nh đ  quan h  dạng chủ đ ng:  ỏ đại từ quan h , giữ lại V nguyên th  thêm đuôi -ing 

Dạng đầy đủ: I live in a pleasant room which overlooks the garden. 

Dạng r t gọn: I live in a pleasant room overlooking the garden. 

Tạm dị  : Tôi sống   m t c n phòng d  chịu/ tho i mái hướng ra khu vườn. 

Question 13 (NB): The Press are concerned about the quality of radio, television and other forms of 

_____. 

 A. entertain B. entertaining  C. entertainer D. entertainment 

Đ      D 

         : Từ loại 

G ả          : 

Giớt từ  V-ing/ danh từ 

=> ch  trống cần đi n là danh từ 

A. entertain (v): gi i tr  

 . entertaining (ạdj): làm vui lòng, làm vừa   

C. entertainer (adj): người  i u di n trò tiêu khi n 

D. entertainment (n): trò tiêu khi n/ gi i tr  

Tạm dị  :  áo ch  quan tâm v  ch t lượng  của phát thanh, truy n h nh và các loại h nh gi i tr  khác. 

Question 14 (VD): John is explaining the situation for his friends to make __________,  ut they can’t. 

 A. up B. out C. off D. over 

Đ      B 

         : Cụm đ ng từ 



G ả          : 

A. make up: tạo ra/ làm mới ( khuôn m t/ câu chuy n) 

 . make out : hi u 

C. make off:  v i v  dời đi 

D. make over: thay đ i v     ngoài 

Tạm dị  : John đang gi i th ch t nh huống đ  các  ạn của anh  y hi u ra v n đ , nhưng họ v n không th  

hi u được. 

Question 15 (VD):The more waste paper we recycle, ______________ . 

 A. the more trees we preserve  B. the most trees we preserve 

 C. the less trees we preserve  D. the least trees we preserve 

Đ      A 

         : So sánh k p. 

G ả          : C u tr c so sánh k p di n t  mối tương quan nguyên nhân - hậu qu  của s   iến đ i của hai s  

ki n  

- T nh từ, trạng từ dài: The more + adj / adv + S + to be / V, the more + adj / adv + S + to be / V  

                                              ........càng… thì càng ............................ 

A. đ ng c u tr c và ngữ ngh a 

B. the most.... sai c u tr c, không dùng với so sánh c p cao nh t 

C. sai ngữ ngh a: Ch ng ta càng tái chế được nhi u gi y th i, ch ng ta càng   o t n được  t cây hơn. 

D. the most.... .sai c u tr c, không dùng với so sánh c p cac nh t và sai c  ngữ ngh a 

Tạm dị  : Ch ng ta càng tái chế được nhi u gi y th i, ch ng ta càng   o t n được nhi u cây hơn. 

Question 16 (TH): In a formal interview, it is essential to maintain good eye _______ with the 

interviewers.      

 A. link B. connection C. touch D. contact 

Đ      D 

         : : Cụm từ / S  kết hợp từ 

G ả          : 

maintain good eye contact : giao tiếp/  i u c m   ng m t 

maintain eye …không kết hợp với các từ link, connetion và touch 

A. link (n): m t x ch,  ch  nối, đường link 

B. connection (n): mối quan h , vật nối 

C. touch (n): tài s n thừa kế, gia tài, di s n 

D. contact (n): s  chạm, mó, đụng, tiếp x c 

Tạm dị  : Trong m t  u i phỏng v n trang trọng, vi c duy tr / giữ tương tác hi u qu    ng m t với những 

người phỏng v n là r t cần thiết./ quan trọng   

Question 17 (VD): Today, household chores have been made much easier by electrical _______. 

 A. instruments B. applications C. appliances D. utilities   

Đ      C 

         : Từ v ng 

G ả          :  

A. instrument (n): dụng cụ, thiết  ị (thường là nhạc cụ) 

B. application (n): s  áp dụng  

C. appliance (n): thiết  ị, dụng cụ (thường là thiết bị điện) 

D. utility (n): vật có  ch  

Tạm dị  : Ngày nay, những công vi c v t trong nhà tr  nên d  dàng hơn nhờ có những thiết  ị đi n. 



Question 18 (VDC):  Poor management brought the company to ______ of collapse. 

 A. the edge B. the foot      C. the ring    D. the brink 

Đ      D 

         : Cụm từ / S  kết hợp từ 

G ả          : to the brink of collapse: đến  ờ v c sụp đ  

A. the edge (n) cái r a, cạnh, m p 

B. the foot (n) bàn chân 

C. the ring (n) chiếc nh n 

D. the  rink (n)  ờ v c,  ờ sông 

Tạm dị  : Qu n l  k m đ  đưa công ty đến  ờ v c sụp đ . 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the 

underlined word(s) in each of the following questions. 

Question 19 (TH): Most of the female football players will be jobless when the Games are over. 

 A. employed B. busy C. unemployed D. highly-paid 

Đ      C 

         : Từ v ng 

G ả          :  

jobless (adj): không có vi c làm 

A. employed (adj): được thuê, được nhận làm vi c 

B. busy (adj):  ận r n 

C. unemployed (adj): không có vi c làm 

D. highly-paid (adj): được tr  lương cao 

=> jobless = unemployed 

Tạm dị  : Hầu hết những cầu thủ  óng đá nữ sẽ không có vi c làm khi những cu c thi đ u kết th c. 

Question 20 (TH): The goalkeeper can also be ejected for twenty seconds if a major foul is committed. 

 A. advanced B. sprinted C. played D. excluded 

Đ      D 

         : Từ v ng 

G ả          :  

eject (v): đu i ra  

A. advance (v): chuy n ho c đ t ai/ cái g  lên ph a trước 

B. sprint (v) chạy nước r t 

C. play (v) chơi 

D. exclude (v) đu i ra, tống ra 

=> ejected = excluded 

Tạm dị  : Thủ môn có th   ị đu i ra 20 giây nếu phạm ph i m t l i n ng. 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the 

underlined word(s) in each of the following questions. 

Question 21 (TH): I can't stand people who treat animals cruelly. 

 A. cleverly B. reasonably C. gently D. brutally 

Đ      C 

         : Từ v ng 

G ả          :  



cruelly (adv) tàn nh n, tàn  ạo 

A. cleverly (adv): kh o l o, s c s o, khôn ngoan 

B. reasonably (adv): hợp l , vừa ph i, ch p nhận được 

C. gently (adv): nh  nhàng, êm ái, dịu dàng 

D. brutally (adv): hung  ạo, tàn nh n 

=> cruelly >< gently 

Tạm dị  : Tôi không th  chịu đ ng được những người đối x  tàn nh n với đ ng vật. 

Question 22 (VDC): We run a very tight ship here, and we expect all our employees to be at their desks 

by eight o'clock and take good care of their own business. 

 A. manage an inflexible system B. have a good voyage 

 C. run faster than others  D. organize things inefficiently 

Đ      D 

         : Thành ngữ 

G ả          :  

run a very tight ship: làm vi c quy củ 

A. manage an inflexible system: qu n l  m t h  thống ch t chẽ, hi u qu  

B. have a good voyage: có m t chuyến đi vui v  

C. run faster than others: chạy nhanh hơn những người khác 

D. organize things inefficiently: t  ch c công vi c không hi u qu  

=> run a very tight ship >< organize things inefficiently 

Tạm dị  : Ch ng tôi làm vi c r t quy củ   đây, và ch ng tôi hi vọng r ng mọi nhân viên đ u ph i    àn làm 

vi c vào l c 8 giờ và làm tốt phần vi c của m nh. 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the 

following exchanges.  

Question 23 (NB): Peter is talking to Daisy about her new hair. 

                     - Peter: “You look great with your new hair!"  - Daisy: “ ___________.” 

 A. You’re welcome  B. Congratulations  

 C. It’s a pleasure   D. Thanks. It’s nice of you to say so    

Đ      D 

         : Ngôn ngữ giao tiếp 

G ả          :  

Peter đang nói với Daisy v  mái tóc mới của cô  y. 

- Peter: " ạn trông xinh x n với mái tóc mới!" 

- Daisy: "____________." 

A. Không có gì  

B. Ch c mừng 

C. Đó là m t vinh d  

D. C m ơn.  ạn thật tốt  ụng khi nói như vậy. 

Question 24 (NB): David and Ken are talking about a happy marriage. 

                     - David: “I think a happy marriage should  e  ased on love. “ - Ken: “___________.”  

 A. It’s O.K      B. I not think so.   

 C. You are exactly right   D. That's a good idea  

Đ      C 

         : Ngôn ngữ giao tiếp 



G ả          :  

David và Ken đang nói chuy n v  m t hôn nhân hạnh ph c. 

- David: "Tớ ngh  r ng m t hôn nhân hạnh ph c nên được d a trên t nh yêu." 

- Ken: "___________." 

A. Được. 

B. Tôi không ngh  vậy (Sai về ngữ pháp) 

C.  ạn hoàn toàn đ ng.  

D. Đó là m t   kiến hay. 

 

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word or phrase that 

best fits each of the numbered blanks from 25 to 29. 

It is true that there have been great (25) _________in technology over the last forty years. For 

instance, the use of mobile phones and e-mail communication are common these days. (26) __________, 

machines could never do as good a job as a human, especially when it comes to interpreting what people are 

(27) ___________. Of course, machines can translate plain statements such as “Where is the  ank?”  ut 

even simple statements are not always straightforward because  meaning depends on more than just words. 

For example, the word “ ank” has a num er of different meanings in English. How does a translating 

machine know which meaning to take?  

In order to understand what people are saying, you need to take into account the (28)____________ 

between the speakers and their situation. A machine cannot tell the difference between the English 

expression “Look out!” meaning “ e careful!” and “Look out!” meaning “Put your head out of the window”. 

You need a human being to interpret the situation. 

Similarly with written language, it is difficult for a machine to know how to translate accurately 

because we rarely translate every word. (29) ____________the contrary, we try to take into consideration 

how the idea would be expressed in the other language. This is hard to do because every language has its 

own way of doing and saying things. 

Question 25 (VD): A. advances  B. steps  C. progress  D. advantages 

Question 26 (TH): A. Moreover  B. In addition  C. However  D. Besides 

Question 27 (TH) : A. talking  B. saying  C. speaking  D. telling 

Question 28 (VD) : A. relations  B. relationship  C. attitude  D. action 

Question 29 (NB) : A. With    B. For    C. On    D. By 

 

Ques  o  25: Đ      A 

         : Từ v ng 

G ả          : 

A. advances (n): s  tiến   ,  ước tiến   

 . steps (n):  ước đi  

C. progress (n): s  tiến tới, s  đi lên  

D. advantages (n): thuận lợi 

It is true that there have been great (25) advances in technology over the last forty years. 

Tạm dị  : Đ ng là đ  có những tiến    vượt  ậc v  l nh v c công ngh  trong  ốn mươi n m qua. 

Ques  o  26: Đ      C 

         : Liên từ liên kết 

G ả          : 

A. Moreover, S   V : Ngoài ra, thêm vào đó, hơn thế nữa => đ     sung thêm thông tin   



 . In addition, S   V : Ngoài ra, thêm vào đó, hơn thế nữa => đ     sung thêm thông tin  

C. However, S   V : Tuy nhiên => ch  s  tương ph n   

D. Besides, S   V :  ên cạnh đó  => đ     sung thêm thông tin 

For instance the use of mobile phones and e-mail communication are common these days. (26) However, 

machines could never do as good a job as a human, especially when it comes to interpreting what people are 

(27) saying. 

Tạm dị  : V  dụ vi c s  dụng đi n thoại di đ ng và giao tiếp qua e-mail ngày nay khá ph   iến. Tuy nhiên, 

máy móc không  ao giờ có th  làm tốt như con người, đ c  i t khi nó được s  dụng đ  dịch những g  người 

ta đang nói. 

Question 27: Đ      B 

         : Từ v ng 

G ả          :  

A. talking (Talk thường cho th y hai ho c nhi u người đang nói chuy n. Talk mang ngh a “nói chuy n”, 

“trao đ i v  vi c g ”, … với mục đ ch chia s  thông tin,   tư ng ho c c m x c.) 

B. saying ( Say = “nói ra, nói r ng”: ch  trọng n i dung được nói ra)   

C. speaking (Speak : ch ng ta dùng đ ng từ này khi nh n mạnh vi c phát ra tiếng, phát ra lời, mang ngh a “ 

nói chuy n với ai, phát  i u, nói ra lời”, thông thường sau nó không có tân ngữ, nếu có ch  là danh từ ch  th  

tiếng đ  di n t  kh  n ng nói m t ngôn ngữ nào đó.)   

D. telling ( Tell = k , nói với ai đi u g  đó,   o ai làm g , cho ai  iết đi u g ) 

- For instance the use of mobile phones and e-mail communication are common these days. (26) However, 

machines could never do as good a job as a human, especially when it comes to interpreting what people are 

(27) saying. 

Tạm dị  : V  dụ vi c s  dụng đi n thoại di đ ng và giao tiếp qua e-mail ngày nay khá ph   iến. Tuy nhiên, 

máy móc không  ao giờ có th  làm tốt như con người, đ c  i t khi nó được s  dụng đ  dịch những g  mọi 

người đang nói. 

Ques  o  28: Đ      B 

         : Từ v ng 

G ả          : 

A. relations (n): mối tương quan,liên quan, quan h  ( mang t nh trang trọng, thường được ưu tiên ch  mối 

quan h  giữa các quốc gia ho c những t  ch c lớn. )  

 . relationship (n): mối quan h , mối liên h  ( được dùng trong v n phong thông thường, thường được s  

dụng khi muốn nh c đến m t mối quan h  nhỏ l , thân thiết giữa những người cụ th . ) 

C. attitude (n): thái đ   

D. action (n): hành đ ng 

- In order to understand what people are saying, you need to take into account the (28) relationship between 

the speakers and their situation.  

Tạm dị  : Đ  hi u được mọi người đang nói g ,  ạn cần ph i xem x t mối quan h  giữa người nói và  ối 

c nh cụ th  của họ. 

Ques  o  29: Đ      C 

         : Cụm từ cố định 

G ả          : On the contrary: ngược lại, trái lại.  

Similarly with written language, it is difficult for a machine to know how to translate accurately because we 

rarely translate every word. (29) On the contrary, we try to take into consideration how the idea would be 

expressed in the other language 

 



Tạm dị  : Tương t  với ngôn ngữ viết, r t khó đ  m t cái máy  iết cách dịch ch nh xác v  ch ng ta hiếm 

khi dịch từng từ. Ngược lại, ch ng ta cố g ng xem x t vi c làm thế nào đ  th  hi n   tư ng   ng ngôn ngữ 

khác . 

 

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the 

following questions from 30 to 34. 

Diseases are a natural part of life on Earth. If there were no diseases, the population would grow too 

quickly, and there would not  e enough food or other resources. So in a way, diseases are nature’s way of 

keeping the Earth in balance. But sometimes they spread very quickly and kill large numbers of people. For 

example, in 1918, an outbreak of the flu spread across the world, killing over 25 million people in only six 

months. Such terrible outbreaks of a disease are called pandemics. 

 Pandemics happen when a disease changes in a way that our bodies are not prepared to fight. In 

1918, a new type of flu virus appeared. Our bodies had no way to fight this new flu virus, and so it spread 

very quickly and killed large numbers of people. While there have been many different pandemic diseases 

throughout history, all of them have a few things in common. 

 First, all pandemic diseases spread from one person to another very easily. Second, while they may 

kill many people, they generally do not kill people very quickly. A good example of this would be the 

Marburg virus. The Marburg virus is an extremely infectious disease. In addition, it is deadly. About 70 – 80 

% of all the people who get the Marburg virus die from the disease. However, the Marburg virus has not 

become a pandemic because most people die within three days of getting the disease. This means that the 

virus does not have enough time to spread to a large number of people. The flu virus of 1918, on the other 

hand, generally took about a week to ten days to kill its victims, so it had more time to spread. 

 While we may never be able to completely stop pandemics, we can make them less common. 

Doctors carefully monitor new diseases that they fear could become pandemics. For example, in 2002 and 

2003, doctors carefully watched SARS. Their health warnings may have prevented SARS from becoming a 

pandemic. 

 

Question 30 (VD). This passage is mainly about________________. 

A. how to prevent pandemic diseases.  

B. pandemic diseases. 

C. pandemic diseases throughout history. 

D. why pandemics happen. 

Đ      B 

         : Đọc hi u 

Dạ g  âu  ỏ : T m   ch nh của toàn  ài 

G ả          : 

 ài v n chủ yếu nói v : 

A. Cách ng n ch n đại dịch. 

 . Đại dịch. 

C. Những đại dịch trong lịch s . 

D. Tại sao đại dịch x y ra. 

Thông tin: Trong suốt  ài v n, tác gi  tập trung vào chủ đ  đại dịch: Đoạn 1 định ngh a đại dịch, đoạn 2: khi 

nào đại dịch x y ra, đoạn 3: những đi m chung của đại dịch, đoạn 4: cách ng n ch n đại dịch. 

 

 



Question 31 (TH) . According to paragraph 1, how are diseases a natural part of life on Earth? 

 A. They prevent pandemics. 

 B. They help control the population. 

 C. They help the world grow quickly. 

 D. They kill too many people. 

Đ      B 

         : Đọc hi u 

Dạ g  âu  ỏ : T m thông tin th c 

G ả          : 

Theo đoạn 1,   nh tật là m t phần t  nhiên của s  sống trên trái đ t như thế nào? 

A. Ch ng ng n ch n đại dịch. 

 . Ch ng gi p ki m soát dân số thế giới. 

C. Ch ng gi p dân số thế giới phát tri n nhanh chóng. 

D. Ch ng giết chết quá nhi u người. 

T ô g    : Đoạ  1: Diseases are a natural part of life on Earth. If there were no diseases, the population 

would grow too quickly, and there would not be enough food or other resources. So in a way, diseases are 

nature’s way of keeping the Earth in  alance. 

Tạm dị  : Dịch   nh là 1 phần t  nhiên của cu c sống trên trái đ t. Nếu không có dịch   nh, dân số thế giới 

sẽ gia t ng r t nhanh, và sẽ không có đủ th c phẩm và các ngu n tài nguyên khác. V  vậy,   nh dịch là cách 

giữ cho s  sống trên trái đ t được cân   ng. 

Question 32 ( TH) . Based on the information in the passage, the term pandemics can best be explained 

as________________. 

A. diseases with no cure 

B. a deadly kind of flu 

C. diseases that spread quickly and kill large numbers of people 

D. new  diseases like SARS or the Marburg virus 

Đ      C 

         : Đọc hi u 

Dạ g  âu  ỏ : T m thông tin th c 

G ả          : 

D a vào thông tin trong  ài, thuật ngữ “  a dem  s” có th  được gi i th ch là: 

A. Những c n   nh không có thuốc chữa. 

 . M t loại c m gây chết người. 

C. Những c n   nh lây lan quá nhanh và cướp đi mạng sống của nhi u người. 

D. Những c n   nh mới giống như SARS ho c virut Mar urg. 

T ô g    : Đoạ  1:  ut sometimes they spread very quickly and kill large num ers of people. … Such 

terrible outbreaks of a disease are called pandemics. 

Tạm dị  : Nhưng đôi khi ch ng (  nh tật) lây lan r t nhanh và cướp đi mạng sống của r t nhi u người….S  

 ùng n  những c n   nh khủng khiếp như vậy gọi là đại dịch (pandemics). 

Question 33 (TH) . According to the passage, all of the following are true of the 1918 flu pandemic 

EXCEPT that___________. 

 A. it involved a new kind of flu virus. 

 B. it killed over 25 million people. 

 C. it was the last pandemic in history. 

 D. it took a little over a week to kill its victims. 



Đ      C 

         : Đọc hi u 

Dạ g  âu  ỏ : Câu hỏi loại trừ 

G ả          : 

Theo  ài v n, t t c  những câu sau đ u đ ng v  dịch c m n m 1918, NGOẠI TRỪ: 

A. Nó  ao g m 1 loại virut c m mới. 

 . Nó đ  giết chết hơn 25 tri u người. 

C. Nó là đại dịch cuối cùng trong lịch s . 

D. Nó m t hơn 1 tuần đ  giết chết nạn nhân. 

Thông tin:  

+ Đ      A: Đoạ  2: In 1918, a new type of flu virus appeared.  

+ Đ      B: Đoạ  1: For example, in 1918, an outbreak of the flu spread across the world, killing over 25 

million people in only six months. 

+ Đ      D: Đoạ  3: The flu virus of 1918, on the other hand, generally took about a week to ten days to 

kill its victims, so it had more time to spread. 

Question 34 (TH) . Which of the following is mentioned as a common feature of all pandemic diseases? 

 A. They spread from people to people very slowly. 

 B. They may kill many people very quickly. 

 C. They kill all the victims. 

D. They do not kill people very quickly. 

Đ      D 

         : Đọc hi u 

Dạ g  âu  ỏ : Câu hỏi t m thông tin th c. 

G ả          : 

Ý nào dưới đây được nh c đến như là 1 đ c đi m  chung của t t c  các đại dịch? 

A. Ch ng lây từ người sang người r t chậm. 

 . Ch ng có th  giết chết nhi u người r t nhanh. 

C. Ch ng giết chết t t c  nạn nhân. 

D. Ch ng không làm chết người nhanh chóng. 

T ô g    : Đoạ  3:  

Second, while they may kill many people, they generally do not kill people very quickly 

Tạm dị  : Th  2 là m c dù ch ng có th  giết chết nhi u người nhưng nh n chung ch ng không làm người 

  nh chết 1 cách nhanh chóng. 

 

Read the following pasage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct 

answer to each of the questions from 35 to 42. 

 A survey is a study, generally in the form of an interview or a questionaire, that provides information 

concerning how people think and act. In the United States, the best – known surveys are the Gallup poll and 

the Harris poll. As anyone who watches the news during campaigns presidential knows, these polls have 

become an important part of political life in the United States. 

  North Americans are familiar with the many "person on the street” interviews on local television 

news shows. While such interviews can be highly entertaining, they are not necessarily an accurate 

indication of public opinion. First, they reflect the opinion of only those people who appear at a certain 

location. Thus, such samples can be biased in favor of commuters, middle-class shoppers, or factory 

workers, depending on which area the newspeople select. Second, television interviews tend to attract 



outgoing people who are willing to appear on the air, while they frighten away others who may feel 

intimidated by a camera. A survey must be based on a precise, representative sampling if it is to genuinely 

reflect a broad range of the population. 

 In preparing to conduct a survey, sociologists must exercise great care in the wording of questions. 

An effective survey question must be simple and clear enough for people to understand it.  

 It must also be specific enough so that there are no problems in interpreting the results. Even 

questions that are less structured must be carefully phrased in order to elicit the type of information desired. 

Surveys can be indispensable sources of information, but only if the sampling is done properly and the 

questions are worded accurately. 

 There are two main forms of surveys: the interview and the questionnaire. Each of these forms of 

survey research has its advantages. An interviewer can obtain a high response rate because people find it 

more difficult to turn down a personal request for an interview than to throw away a written questionnaire. In 

addition, an interviewer can go beyond written questions and probe for a subject's underlying feelings and 

reasons. However, questionnaires have the advantage of being cheaper and more consistent. 

Question 35: What does the passage mainly discuss? 

  A. The history of surveys in America 

  B. The principles of conducting surveys 

  C. Problems associated with interpreting surveys 

  D. The importance of polls in American political life 

Đ     : B 

         : Đọc hi u  

G ả            

Đoạn v n trên chủ yếu th o luận v  v n đ  g ?  

A. Lịch s  các cu c kh o sát   Mỹ  

 . Nguyên t c tiến hành kh o sát. 

C. Các v n đ  liên quan đến vi c gi i th ch các cu c kh o sát   

D. Tầm quan trọng của các cu c th m dò trong đời sống ch nh trị Mỹ 

Thông tin: trong  ài đọc đ  đưa ra thế nào là m t cu c kh o sát, các h nh th c kh o sát, cách đ t các câu hỏi 

kh o sát và những đi u cần chuẩn  ị khi tiến hành m t cu c kh o sát. Vậy nên  ài viết trên chủ yếu th o 

luận v  các nguyên t c tiến hành kh o sát.   

Question 36: The word "they" in line 7 refers to ___________. 

A. North Americans  B. news shows      C. interviews  D. opinions 

Đ     : C 

         : Đọc hi u 

G ả            

Từ “they” trong dòng số 7 đ  cập đến _________. 

A. Người   c Mỹ  

B. Các chương tr nh tin t c  

C. Các cu c phỏng v n  

D. Các   kiến  

Thông tin:  While such interviews can be highly entertaining, they are not necessarily an accurate indication 

of public opinion. First, they reflect the opinion of only those people who appear at a certain location.  

Tạm dị  : Trong khi các cu c phỏng v n như vậy có th  r t th  vị, ch ng không nh t thiết ph i là ph n ánh  

ch nh xác quan đi m dư luận. Đầu tiên ch ng ph n ánh   kiến ch  của những người xu t hi n tại m t địa 

đi m nh t định.  



Question 37: According to paragraph 3, which of the following is the most important for an effective 

survey? 

 A. A high number of respondents 

 B. Carefully worded questions 

 C. An interviewer's ability to measure respondents' feelings 

 D. A sociologist who is able to interpret the results 

Đ     : B 

         : Đọc hi u 

G ả            

Theo đoạn 3, đi u nào sau đây là quan trọng nh t đ  có m t cu c kh o sát hi u qu ?  

A. Nhi u người tr  lời   

 . Từ ngữ được s  dụng trong câu hỏi cẩn thận 

C. Kh  n ng của người phỏng v n đ  đo được c m x c của những người tr  lời 

D. M t nhà x  h i học có kh  n ng làm sáng tỏ kết qu    

Thông tin: In preparing to conduct a survey, sociologists must exercise great care in the wording of 

questions. An effective survey question must be simple and clear enough for people to understand it. 

Tạm dị  : Khi chuẩn  ị tiến hành m t cu c kh o sát, các nhà x  h i học ph i s  dụng cẩn trọng trong cách 

di n đạt các câu hỏi. M t câu hỏi kh o sát hi u qu  ph i đơn gi n và đủ rõ ràng đ  mọi người hi u.   

Question 38: The word "exercise" in line 13 is closest in meaning to ___________. 

 A. utilize B. consider C. design D. defend 

Đ     : A 

         : Đọc hi u 

G ả            

Từ “exercise”   dòng 13 có ngh a gần nh t với từ ______. 

A. s  dụng   

 . cân nh c 

C. thiết kế 

D.   o v  

Exercise (v) s  dụng, rèn luy n     

Thông tin: In preparing to conduct a survey, sociologists must exercise great care in the wording of 

questions. An effective survey question must be simple and clear enough for people to understand it. 

Tạm dị  : Khi chuẩn  ị tiến hành m t cu c kh o sát, các nhà x  h i học ph i s  dụng cẩn trọng các từ ngữ 

của các câu hỏi. M t câu hỏi kh o sát hi u qu  ph i đơn gi n và rõ ràng đ  mọi người hi u.   

Question 39: The word "elicit" in line 16 is closest in meaning to ___________. 

 A. compose B. rule out C predict D. bring out 

Đ     : D 

         : Đọc hi u 

G ả            

Từ “elicit”   dòng 16 có ngh a gần nh t với từ ____________. 

A. soạn   

 . ng n c n, loại trừ  

C. d   áo  

D. làm n i  ật, làm l  ra   

Elicit (v) gợi ra, làm n i  ật ra  



Thông tin: Even questions that are less structured must be carefully phrased in order to elicit the type of 

information desired 

Tạm dị  : Ngay c  những câu hỏi  t c u tr c cũng ph i được đ t ra m t cách cẩn thận đ  làm n i  ật loại 

thông tin mong muốn. 

Question 40: It can be inferred from the passage that one reason that sociologists may become frustrated 

with questionnaires is that ___________. 

 A. respondents often do not complete and return questionnaires 

 B. questionnaires are often difficult to read 

 C. questionnaires are expensive and difficult to distribute 

 D. respondents are too eager to supplement questions with their own opinions 

Đ     : A 

         : Đọc hi u 

G ả            

Có th  suy ra từ đoạn v n r ng m t l  do khiến các nhà x  h i học có th  th t vọng với   ng câu hỏi đó là  

A. Người tr  lời thường không hoàn thành và tr  lại   ng câu hỏi  

 .   ng câu hỏi thường khó đọc  

C.   ng câu hỏi đ t và khó phân phát   

D. Người tr  lời quá nhi t t nh đ     sung vào các câu hỏi với   kiến của riêng họ  

Thông tin: An interviewer can obtain a high response rate because people find it more difficult to turn down 

a personal request for an interview than to throw away a written questionnaire. 

Tạm dị  : Người phỏng v n có th  có được m t tỷ l  ph n h i cao   i v  mọi người th y khó có th  từ chối 

yêu cầu cá nhân cho m t cu c phỏng v n hơn là v t  ỏ m t    câu hỏi trên gi y. 

Question 41: According to the passage, one advantage of live interviews over questionnaires is that live 

interviews ___________. 

 A. cost less  B. can produce more information 

 C. are easier to interpret D. minimize the influence of the researcher 

Đ     : B 

         : Đọc hi u 

G ả            

Theo đoạn v n, m t lợi thế của những cu c phỏng v n tr c tiếp khi so với   ng hỏi là những cu c phỏng v n 

tr c tiếp __________. 

A. Chi ph   t hơn  

 . Có th  tạo ra nhi u thông tin hơn 

C. D  gi i th ch hơn  

D. Gi m thi u tối đa  nh hư ng của nhà nghiên c u   

Thông tin: An interviewer can obtain a high response rate because people find it more difficult to turn down 

a personal request for an interview than to throw away a written questionnaire. In addition, an interviewer 

can go beyond written questions and probe for a subject's underlying feelings and reasons. 

Tạm dị  : Người phỏng v n có th  có được m t tỷ l  ph n h i cao hơn   i v  mọi người th y khó đ  có th  

từ chối yêu cầu cá nhân cho m t cu c phỏng v n hơn là v t  ỏ m t    câu hỏi trên gi y. Thêm vào đó, m t 

người phỏng v n có th  tiến xa hơn    câu hỏi trên gi y và th m dò được c m x c và l  do của người tr  lời.   

Question 42: Which of the following terms is defined in the passage? 

A. Survey (line 1)  B. Public opinion (line 7) 

C. Representative sampling (line 11) D. Response rate (line 20) 

Đ     : A 



         : Đọc hi u 

G ả            

Khái ni m nào sau đây được định ngh a trong  ài đọc? 

A. Cu c kh o sát (dòng 1) 

 . Quan đi m của dư luận (dòng 7) 

C. M u đại di n (dòng 11) 

D. T  l  ph n h i (dòng 20)  

Thông tin:  

Line 1-2: A survey is a study, generally in the form of an interview or a questionaire, that provides 

information concerning how people think and act. 

Line 6-7: While such interviews can be highly entertaining, they are not necessarily an accurate indication of 

public opinion.  

Line 10-11: A survey must be based on a precise, representative sampling.  

Line 20: An interviewer can obtain a high response rate because people find it more difficult to turn down a 

personal request for an interview than to throw away a written questionnaire. 

Tạm dị  :  

Dòng 1-2: M t cu c kh o sát là m t nghiên c u, thường dưới dạng m t  u i phỏng v n hay m t   ng câu 

hỏi, nó cung c p thông tin v  cách con người suy ngh  và hành đ ng. 

Dòng 6-7: Trong khi các cu c phỏng v n như vậy có th  r t th  vị, ch ng không nh t thiết ph i là ph n ánh  

ch nh xác quan đi m dư luận.  

Dòng 10-11: M t kh o sát ph i được d a trên m t   n m u đại di n, ch nh xác. 

Dòng 20-21: Người phỏng v n có th  có được m t tỷ l  ph n h i cao hơn   i v  mọi người th y khó đ  có 

th  từ chối yêu cầu cá nhân cho m t cu c phỏng v n hơn là v t  ỏ m t    câu hỏi trên gi y. 

V  vậy ch  có cu c kh o sát là được định ngh a trong  ài đọc  

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in 

each of the following questions. 

Question 43 (NB):  

Professor Jones said that a good way to improve your language are learning to practise it  

                          A                                    B                                   C                      D 

frequently. 

Đ      C 

         : S  hòa hợp giữa chủ ngữ và đ ng từ 

G ả          :  

Chủ ngữ “a good way to improve your language” (Một cách tốt để trau dồi ngôn ngữ của bạn) là danh từ số 

ít, tobe chia là “is”. 

S a: are => is 

Tạm dị  : Giáo sư Jones nói r ng m t cách tốt đ  trau d i ngôn ngữ của  ạn là học cách luy n tập nó 

thường xuyên. 

Question 44 (TH):  

To have a successful interview, you should be on time, dress neatly and formally, and having sense of 

              A                      B                                                 C                                             D 

 humor.                              

Đ      D 

         : C u tr c song hành 



G ả          :  

“and” nối các từ cùng loại, cùng t nh ch t 

Trước “and” là các đ ng từ dạng V_bare (be, dress) => sau “and” cũng ph i là V_bare. 

S a: having  => have 

Tạm dị  : Đ  có được m t cu c phỏng v n thành công,  ạn nên đ ng giờ,  n m c gọn gàng và lịch s , và 

có khiếu hài hước. 

Question 45 (VD):  

There was a gradual raise in the number of literate males and females in the Lowlands. 

            A                    B                  C                                                                D  

Đ      B 

         : Từ v ng 

G ả          :  

a rise in sth: có s  t ng trong ... 

S a: raise => rise 

Tạm dị  : Số lượng nam giới và nữ giới  iết chữ   vùng đ ng   ng đang dần dần t ng lên. 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to 

each of the following questions.  

Question 46 (TH): I can't cook as well as my mother does. 

 A. My mother can cook better than I can. B. My mother can't cook better than I can. 

 C. My mother can cook well than I can. D. I can cook better than my mother can. 

Đ      A 

         : So sánh hơn, so sánh   ng/không   ng 

G ả          :  

So sánh không   ng của trạng từ well: S1 + (not) + V + as well as + S2 

So sánh hơn của trạng từ well: S1 + V + better + than + S2 

Tạm dị  : Tôi không th  n u  n ngon như m  của tôi. 

A. M  của tôi có th  n u  n ngon hơn tôi. => đ ng 

B. M  của tôi không th  n u  n ngon hơn tôi => sai ngh a 

C. M  của tôi có th  n u  n ngon hơn tôi. => sai   từ "well" 

D. Tôi có th  n u  n tốt hơn m  của tôi. => sai ngh a 

Question 47 (VD): “I will definitely return it to you tomorrow” John said. 

 A. John said that he will return it to me the next day.  

 B. John promised to return it to me the next day. 

 C. John told that he will return it to me the next day.  

 D. John decided to return it to me the next day. 

Đ      B 

         : Câu tường thuật 

G ả          :  

Các c u tr c: 

promise to V: h a sẽ làm g  

decide to V: quyết định làm g  

Tạm dị  : "Tôi nh t định sẽ tr  nó cho  ạn vào ngày mai" John nói. 

A. John nói r ng anh  y sẽ tr  nó cho tôi vào ngày hôm sau. => sai   từ "will" (chưa lùi th ) 

B. John h a sẽ tr  nó cho tôi vào ngày hôm sau. => đ ng 



C. John b o r ng anh  y sẽ tr  nó cho tôi vào ngày hôm sau. => sai   từ "will" (chưa lùi th ) 

D. John quyết định tr  nó cho tôi vào ngày hôm sau. => sai v  chưa có đ ng từ tường thuật 

Question 48 (TH): You had better reduce the amount of fat you take in every day. 

 A. You should eat more fat everyday.  

 B. The amount of fat you take in is reduced well. 

 C. You ought to cut down on the amount of your everyday fat intake.  

 D. It is better for you to eat as much fat as you can everyday.  

Đ      C 

         : Đ ng từ khuyết thiếu 

G ả          :  

had better + V = should + V = ought to + V: nên làm gì 

Tạm dị  :  ạn nên gi m lượng ch t   o đưa vào cơ th  hàng ngày. 

A.  ạn nên  n nhi u ch t   o hàng ngày => sai ngh a 

B. Lượng ch t   o  ạn đưa vào cơ th  được gi m xuống hi u qu  => sai ngh a 

C.  ạn nên c t gi m lượng ch t   o đưa vào cơ th  hàng ngày => đ ng 

D. Sẽ tốt hơn nếu  ạn có th   n được nhi u ch t   o hàng ngày  => sai ngh a 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair 

of sentences in the following questions. 

Question 49 (VDC): I'm sorry I wasn't in the office when you phoned. I know I promised to be. 

 A. I should be in the office when you phoned. 

 B. I should have been in the office when you phoned. 

 C. I must have been in the office when you phoned. 

 D. I might be in the office when you phoned.   

Đ      B 

         : Đ ng từ khuyết thiếu di n t  m t s  vi c đ  x y ra trong quá kh   

G ả          :  

should + V: nên làm gì  

might   V: có th , có lẽ 

should have + PII: lẽ ra nên làm g  trong quá kh  nhưng đ  không làm 

must have + PII: ch c hẳn đ   làm g  trong quá kh  (phỏng đoán) 

Tạm dị  : Tôi xin l i tôi đ  không   v n phòng khi  ạn gọi đi n. Tôi  iết tôi đ  h a sẽ   trong v n phòng. 

A. Tôi nên   v n phòng  ị  ạn gọi. => sai v  thời chưa hòa hợp: "should  e" (hiện tại) trong khi "phoned" 

(quá khứ) 

B. Tôi lẽ ra ph i   trong v n phòng khi  ạn gọi đi n. => đ ng 

C. Tôi ch c hẳn đ    trong v n phòng khi  ạn gọi đi n. => sai ngh a 

D. Tôi có lẽ   trong v n phòng khi  ạn gọi đi n. => sai ngh a 

Question 50 (VDC): He spent all his money. He even borrowed some from me. 

 A. As soon as he borrowed some money from me, he spent it all. 

 B. Hardly had he borrowed some money from me when he spent it all. 

 C. Not only did he spent all his money but also he borrowed some from me. 

 D. Not only did he spend all his money but he borrowed some from me as well.   

Đ      D 

         : Đ o ngữ với Not only ...  ut ... as well. 

G ả          :  



Not only + trợ đ ng từ   S   V + but + S + V + as well: không những … mà còn ... 

Tạm dị  : Anh  y đ  tiêu hết ti n của anh  y. Anh  y còn mượn thêm m t  t ti n của tôi. 

A. Ngay khi anh ta vừa mượn được m t  t ti n của tôi th  anh ta tiêu hết nó. => ngh a chưa đầy đủ so với câu 

đ   ài cho. 

B. Ngay khi anh  y mượn được ti n của tôi th  anh  y tiêu hết nó. => ngh a chưa đầy đủ so với câu đ   ài 

cho. 

C. Anh  y không ch  tiêu hết ti n của anh  y mà còn mượn thêm m t  t ti n của tôi.  => sai   ch  "spent" 

D. Anh  y không ch  tiêu hết ti n của anh  y mà còn mượn thêm m t  t ti n của tôi.  => đ ng 

 

--------------------------------------- The end ----------------------------------------- 


